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HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Lưu ý về đề thi 

Đề thi gồm 3 câu:  
- Câu 1 nhằm kiểm tra những hiểu biết và kĩ năng đọc hiểu văn bản. 
- Câu 2 nhằm kiểm tra những hiểu biết và kĩ năng làm bài Nghị luận xã hội. 
- Câu 3 nhằm kiểm tra những kiến thức văn học và kĩ năng làm bài Nghị luận văn học. 

2. Lưu ý về cách chấm 

- Dựa trên hướng dẫn cụ thể (Mục II), giám khảo đánh giá linh hoạt nội dung và kĩ năng làm bài 
của thí sinh. Cần khuyến khích những thí sinh: 

+  Làm bài có cảm xúc; diễn đạt tốt; trình bày vấn đề một cách có hệ thống, lập luận chặt chẽ, lí lẽ 
sắc sảo, dẫn chứng đa dạng, tiêu biểu; bám sát yêu cầu của đề và có sức thuyết phục. 

+  Có cách nhìn nhận vấn đề theo quan điểm riêng, có những tìm tòi, sáng tạo riêng.  
- Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu và điểm của bài thi. 

II. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 

Câu Nội dung Điểm 
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Đọc văn bản và trả lời câu hỏi: 3.0 
Phần trắc nghiệm  2.0 

1. C. 0.25 

2. D. 0.25 

3. B. 0.25 

4. D. 0.5 

5. B. 0.25 

6. C. 0.5 

Phần tự luận 1.0 

- Yêu cầu về hình thức:  

   Thí sinh trình bày trong khoảng 5-7 dòng một cách mạch lạc, không yêu cầu viết 
đoạn. 

-  Yêu cầu về nội dung:  
+ Thí sinh có thể lựa chọn Có hoặc Không. Nếu trả lời là Có thì phải nêu được một 
quyết định hoặc hành động chỉ dành cho con người. 
+ Lý giải thuyết phục cho lựa chọn của bản thân. 
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+ Nêu tác động, ảnh hưởng của quyết định hoặc hành động.  
   Nếu trả lời là Không thì cần phải giải thích lý do và đưa ra lập luận thuyết phục.  

2 

Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 01 trang giấy thi) để trình bày suy nghĩ 
về quan niệm trên của nghệ sĩ Đen Vâu. 

3.0 

a. Yêu cầu chung  

- Thí sinh nắm được yêu cầu đề, biết viết một bài nghị luận xã hội ngắn (khoảng một 
trang giấy thi) có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.  
- Cần vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; 
đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.  
Lưu ý: Trường hợp thí sinh viết ở dạng đoạn văn: trừ 0.5 điểm. 

 

b. Yêu cầu cụ thể  
2.1. Xác định và giải thích vấn đề 1.0 

- Xác định vấn đề: Sự tử tế nên được xem là một điều bình thường trong xã hội. 
- Giải thích vấn đề:  

+ Giải thích từ ngữ: Sự tử tế là lòng lương thiện, có phẩm chất tốt đẹp, sẵn sàng sẻ 
chia và giúp đỡ người khác; Bình thường là không có gì khác thường, đặc biệt. 

+ Giải thích quan niệm: Câu nói của nghệ sĩ Đen Vâu thể hiện quan niệm rằng bản 
thân nghệ sĩ là một người bình thường; sự tử tế cũng không phải là điều gì đặc biệt 
và xã hội này có rất nhiều người tử tế. 

 

2.2. Bàn luận về quan niệm của Đen Vâu 1.5 

- ”Sự tử tế là một điều bình thường”: đây là một quan niệm sống tích cực, khiêm tốn, 
chân thành. 
- Một cá nhân, một tập thể sống tử tế sẽ đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.  

 

2.3. Liên hệ, mở rộng 0.5 

- Đưa ra những góc nhìn, đánh giá khác nhau. 

- Phê phán những cách hiểu, biểu hiện có tính tiêu cực hoặc chưa phù hợp. 

 

3 Viết bài nghị luận văn học: Thí sinh chọn một trong hai đề để làm bài 4.0 

a. Yêu cầu chung  

- Thí sinh nắm được yêu cầu đề, biết viết một bài nghị luận văn học có đủ các phần 
mở bài, thân bài, kết bài. 
- Cần vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; 
đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu. 

 

b. Yêu cầu riêng  

Đề 1: Trình bày cảm nhận về sự trao dâng của nhân vật anh thanh niên trong truyện 
ngắn Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) hoặc của bác Bơ-men (Behrman) trong 
truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng (O’Henry), hay của chủ thể trữ tình xưng “ta” trong 
đoạn trích từ bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải). 

 

3.1. Xác định vấn đề 0.5 
- “Nhiều tác phẩm văn học có thể khiến cho chúng ta rung động trước sự trao dâng 
đẹp đẽ của con người vì một người khác, vì cộng đồng, vì dân tộc”.  

 



3 

- Thí sinh đưa ra lựa chọn một trong ba nhân vật: anh thanh niên (Lặng lẽ Sa Pa), 
bác Bơ-men (Chiếc lá cuối cùng) hoặc chủ thể trữ tình xưng “ta” (Mùa xuân nho 
nhỏ).  
3.2. Trình bày cảm nhận 3.0 
3.2.1. Biểu hiện của sự trao dâng ở một trong ba nhân vật  
+ Qua việc phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa 
(Nguyễn Thành Long), thí sinh cần trình bày được sự lựa chọn của anh thanh niên 
khi sống một mình trên đỉnh núi cao Yên Sơn, làm công tác khí tượng kiêm vật lý 
địa cầu để cống hiến công sức của mình vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc. Ba câu hỏi anh đặt ra: “Mình sinh ra là gì?, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà 
làm việc?” thể hiện rõ tình yêu quê hương xứ xở và tinh thần cống hiến vì cộng đồng 
của anh.  
+ Qua việc phân tích nhân vật bác Bơ-men (Behrman) trong truyện ngắn Chiếc lá 
cuối cùng (O’Henry), thí sinh cần chỉ ra được bác Bơ-men là một họa sĩ già, sống 
trong cảnh nghèo nhưng luôn tràn đầy tình thương và nghĩ đến những người sống 
xung quanh mình, nhất là những họa sĩ trẻ có cùng hoài bão. Hành động vẽ chiếc lá 
của bác Bơ-men là hành động trao dâng niềm tin, sự lạc quan, tình yêu vào sự sống 
và cũng trao dâng tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết của người nghệ sĩ mong làm 
được điều gì đó cho nghệ thuật, cho cuộc đời. Hành động của bác Bơ-men mang lại 
một minh chứng rõ ràng cho tinh thần “nghệ thuật vị nhân sinh”. 
+ Qua việc phân tích cảm xúc của chủ thể trữ tình xưng “ta” trong đoạn trích từ bài 
thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải), thí sinh cần làm rõ khát vọng hiến dâng của chủ 
thể trữ tình “ta” cho mùa xuân của dân tộc, cho sức sống bền bỉ của quê hương, đất 
nước. Ở bất kỳ dạng thức nào, trong hình hài nào, chủ thể cũng khát khao trao dâng 
cho cuộc đời, cũng mong muốn sống có ích: làm con chim dâng lên tiếng hót, làm 
cành hoa trao vẻ đẹp, hương thơm, làm nốt nhạc nhập vào hòa ca. Tinh thần hành 
động tích cực vì cộng đồng, vì tổ quốc diễn ra xuyên suốt, không ngưng nghỉ, bất 
chấp tuổi tác và thời gian, từ khi còn trẻ trung, còn thanh xuân (“dù là tuổi hai mươi”) 
cho đến khi đã trở về già (“dù là khi tóc bạc”).  
Lưu ý: Trong quá trình trình bày cảm nhận, thí sinh cần chỉ rõ sự trao dâng lặng lẽ, 
âm thầm, khiêm nhường của một trong ba nhân vật.  
+ Anh thanh niên thấy mình không xứng để bác họa sĩ vẽ chân dung bằng ông kỹ sư 
vườn rau và nhà nghiên cứu khoa học đang làm bản đồ sét. Tinh thần trao dâng của 
anh càng thêm đẹp đẽ, lớn lao vì sự khiêm nhường này. 
+ Bác Bơ-men (Behrman) âm thầm, im lặng vẽ chiếc lá trong đêm khuya mà không 
cần một sự báo đáp, nhớ ơn nào cả.  
+ Chủ thể trữ tình xưng “ta”: nguyện làm “một nốt trầm” – một thanh âm trầm lặng 
trong bản hòa ca của dân tộc. 

 

3.2.2. Hình thức nghệ thuật thể hiện sự trao dâng   
+ Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long): nghệ thuật xây dựng nhân vật không có tên 
gọi, tính cách nhân vật chân thật, giản dị, sống động, gần gũi với đời thường 
+ Chiếc lá cuối cùng (O’Henry): lối kể che giấu hành động của bác Bơ-men; kết thúc 
bất ngờ; đảo ngược tình huống (cụ Bơ-men chết, còn Giôn-xi sống) và hai hình ảnh 
chiếc lá vẽ, chiếc lá thực đối lập nhau góp phần nhấn mạnh hành động hi sinh giấu 
mặt của người họa sĩ già. 
+ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải): sử dụng hình ảnh giàu tính liên tưởng; nhiều biện 
pháp tu từ đặc sắc (ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, phép đối,...); chuyển đổi đại từ xưng 
hô từ “tôi” ở đầu tác phẩm sang “ta” ở đoạn trích,... biểu đạt sự khát khao hiến dâng 
lặng lẽ, âm thầm, trầm lắng trên phương diện sử dụng ngôn từ nghệ thuật. 

 

3.3. Liên hệ đến quan niệm của nghệ sĩ Đen Vâu về “người tử tế”. 0.5 
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Thí sinh cần thấy được mối liên hệ trong câu nói của Đen Vâu với nhân vật hoặc 
đoạn trích thơ mà mình phân tích: tinh thần trao dâng là một hành động sống tử tế 
và sự tử tế này cũng diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ. Các nhân vật đều xem đó là 
một điều bình thường, là một lẽ sống giản dị. 

 

Đề 2: Viết bài văn trình bày suy nghĩ về một trong những vai trò của sách được các 
tác giả đề cập đến trong nhận định và làm sáng tỏ vai trò ấy qua một hoặc một vài 
quyển sách mà thí sinh tâm đắc (có thể trình bày về tác phẩm văn học trong và ngoài 
sách giáo khoa). 

 

3.1. Xác định vấn đề và giải thích nhận định 1.0 

- Xác định vấn đề: Khẳng định tầm quan trọng của sách đối với con người. 

- Giải thích nhận định: Từ việc nêu lên quan niệm về một cuốn sách hay, tác giả đề 
cập đến các vai trò của sách: mở mang tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, mang lại khoái 
cảm thẩm mỹ, đem lại niềm vui cho người đọc (liên quan đến các chức năng nhận 
thức, giáo dục, thẩm mỹ, giải trí). 

Thí sinh cần xác định lựa chọn một trong những tác dụng trên của sách và giải thích. 

 

3.2. Bàn luận, phân tích và chứng minh tác động của sách đến người đọc 2.5 

- Thí sinh bàn luận, phân tích những biểu hiện của một trong những vai trò của 
sách được các tác giả đề cập đến trong nhận định, lý giải vì sao sách làm được điều 
đó, những yếu tố nào đã tạo nên tác dụng đó của sách. 
+ Mở mang tri thức: Sách phản ánh cuộc sống, mối quan hệ giữa tri thức và hiện 
thực; không đơn thuần mang lại tri thức mang giá trị khách quan mà còn là sự khám 
phá, cái nhìn về con người và thời đại; khai mở và làm phong phú trí tuệ người đọc. 
Sách là những bộ bách khoa thư về cuộc sống trên mọi lĩnh vực, giúp con người tự 
nhận thức về chính mình.  
+ Bồi dưỡng tâm hồn: Sách có khả năng tác động vào tình cảm và nhận thức của 

con người một cách cụ thể, sinh động, trực tiếp, khiến cho tâm hồn con người trở 
nên đẹp đẽ, nhân văn. Sách khơi gợi tư tưởng, tình cảm, bồi dưỡng nhân cách con 
người và biến sự giáo dục thành khả năng tự giáo dục, trở thành phương tiện hữu 
hiệu giúp thức tỉnh lương tri, hình thành nhân cách con người.  
+ Mang lại khoái cảm thẩm mỹ: Sách phản ánh cái đẹp, tái hiện và sáng tạo cái đẹp 

một cách thẩm mỹ, từ đó nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ và thị hiếu thẩm mỹ 
của người đọc, giúp người đọc biết thưởng thức và yêu quý cái đẹp. 
+ Đem lại niềm vui: Mang lại cho con người những phút giây thư giãn, đắm chìm 
vào một thế giới khác, quên đi những âu lo bên ngoài, làm cho tâm hồn con người 
thanh thản, chia sẻ và đồng cảm với con người. 

- Thí sinh cần phân tích một hoặc một vài cuốn sách mình tâm đắc để làm sáng tỏ 
vấn đề. Đánh giá cao những thí sinh lựa chọn các tác phẩm ngoài sách giáo khoa và 
có sự phân tích sâu sắc, thuyết phục, bám sát trọng tâm vấn đề. 

 

3.3. Liên hệ, mở rộng 0.5 

 - Nhấn mạnh một vai trò nhưng cần thấy được tính đa chức năng của sách và sự 
tương tác giữa các vai trò. 
- Người đọc cần có tâm thế chủ động trong việc tiếp nhận để phát huy tốt nhất vai 
trò và giá trị của sách,... 

 

Tổng điểm toàn bài (1 + 2 + 3) 10,0 
 


